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BẢNG BÁO GIÁ 01 

01. Vách
kính suốt

Khổ
kính ĐVT Đơn giá 

Kính 10mm cường lực 
 

<3m05
 

M2 650.000

Kính 12mm cường lực 
 

<3m05
 

M2 750.000

02. Vách kính
xingfa chia ô

Khổ
kính ĐVT Đơn giá 

Kính 8mm cường lực <3m05 M2 780.000

Kính 10mm cường lực <3m05 M2 880.000

Kính 12mm cường lực <3m05 M2 980.000

03. Cửa đi
XINGFA hệ
55

Hãng PK ĐVT Đơn giá 

Kính 8mm cl  suốt Quảng
Đông Draho M2 2.200.000

Kính 10mm cl  suốt Quảng
đông 

Draho
 M2 2.300.000

04. Cửa sổ
XINGFA hệ
55

Hãng PK ĐVT Đơn giá 

Kính 8mm cl  suốt Quảng
Đông Draho M2 2.100.000

Kính 10mm cl  suốt Quảng
Đông Draho M2 2.200.000



BẢNG BÁO GIÁ 02 

07. Cửa đi
XINGFA hệ
55 ( 2mm)

Hãng PK ĐVT Đơn giá 

Kính 8mm cl  suốt Tiến Đạt Huy
Hoàng M2 2.000.000

Kính 10mm cl  suốt Tiến Đạt Huy
Hoàng M2 2.100.000

08. Cửa sổ
XINGFA hệ
55 ( 1.3)

Hãng PK ĐVT Đơn giá 

Kính 8mm cl  suốt Tiến Đạt Huy
Hoàng M2 1.600.000

Kính 10mm cl  suốt Tiến Đạt Huy
Hoàng M2 1.700.000

05. Cửa xếp
trượt  hệ
60A

Hãng PK ĐVT Đơn giá 

Kính 8mm cl suốt Quảng
Đông Draho M2 2.200.000

Kính 10mm cl suốt Quảng
đông 

Draho
 M2 2.300.000

06. Cửa đi
XINGFA hệ
55 ( 1.4)

Hãng PK ĐVT Đơn giá 

Kính 8mm cl  suốt Tiến Đạt Huy
Hoàng M2 1.700.000

Kính 10mm cl  suốt Tiến Đạt Huy
Hoàng M2 1.800.000



Contact Us

45 D7, Phú Tân, Thủ Dầu Một,
Bình Dương

www.hividoor.vn

hienvinhglass@gmail.com

0932 - 426 - 415 


